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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau:
[…]
	 Ôi đâu rồi những trò chơi tuổi trẻ
Những tàu chuối bẹ dừa, những mảnh chòi
 nhỏ bé
Những vết chân thơ ấu buổi đầu tiên
Mấy tấm mo cau là mấy chiếc thuyền
Mưa cuốn đi rồi
Mưa chảy xuống dòng sồng quê nội,
Sóng nước quê hương dào dạt chảy về khơi
Chở những kỷ niệm xưa, chìm lắng bốn phương trời
Và ta lớn tình yêu hoà bể rộng
Cơn mưa nhỏ của quê hương ta đã sống
Nay vỗ lòng ta rung động cả trăm sông,
Ôi cơn mưa quê hương
Mưa là khúc nhạc của bài ca êm mát
	Những đêm ta nằm nghe mưa hát mưa ơi
Nghe mưa đập cành tre, nghe mưa rơi tàu lá, thầm thì rào rạt vang xa…
Có lúc bỗng phong ba dữ dội
Mưa đổ ào ào như thác dồn trăm lối
Giấc mơ xưa có chớp giật, sấm gầm,
Trang sử nhỏ nhà trường bỗng hóa mưa giông
Nghe như tiếng của cha ông dựng nước,
Truyền con cháu phải ngẩng cao mà bước
Nghe như lời cây cỏ gió mưa,
Đang hát tiếp bài ca khuất ngàn xưa…


              (Trích Nhớ mưa quê hương, Lê Anh Xuân, Thơ Việt Nam 1945 -1975, NXB Tác phẩm mới, 1970, tr. 379 - 380)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích.
Câu 2. Nêu những hình ảnh khơi gợi những trò chơi tuổi trẻ xuất hiện trong kí ức cơn mưa quê hương của nhân vật trữ tình.
Câu 3. Hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong những dòng thơ sau:
           Trang sử nhỏ nhà trường bỗng hoá mưa giông
          Nghe như tiếng của cha ông dựng nước,
         Truyền con cháu phải ngẩng cao mà bước
Câu 4. Từ suy ngẫm của tác giả trong hai dòng thơ Nghe như lời cây cỏ gió mưa/ Đang hát tiếp bài ca bất khuất ngàn xưa, em hãy rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân.
II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
         Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết của việc biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống.
Câu 2. (4.0 điểm)
        Viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của văn bản sau:
[bookmark: bookmark153_0][bookmark: bookmark154_0][bookmark: bookmark155_0]BÁT PHỞ
(Lược trích một phần:  Nhân vật “tôi” đi ăn phở tại một quán phở khá ngon, có tiếng ở Hà Nội. Tôi tình cờ được chứng kiến câu chuyện của hai người cha đang đưa hai cậu con trai từ quê lên Hà Nội thi Đại học. Hai người bố sau khi đã trao đổi với nhau mất vài phút, họ cùng bước vào quán phở chỗ tôi đang ngồi).
     Cả bốn người họ nhìn sang tôi, nhìn sang những bàn khác, rồi tần ngần nhìn tới nhìn lui cái biển ghi trên cửa quán.
[bookmark: bookmark156_0]      - Phở bò nhé? Tái hay chín?
[bookmark: bookmark157_0]      - Thêm cả quả trứng cho chắc bụng nhé?
Hai cậu con nhè nhẹ gật đầu:
[bookmark: bookmark158_0]        - Vâng, gì cũng được.
[bookmark: bookmark159_0]- Thế thì cho hai phở bò chín. Hai trứng.
Thằng nhỏ chạy bàn vo cái khăn trong tay, tần ngần nhìn bốn người, ý chừng như muốn hỏỉ:
        “Sao bốn người mà chi có hai bát? ” Nó chạy ra chỗ ông chủ quán, chỏng lỏn: “Hai bò!"
... Trong tích tắc, hai bát phở sóng sánh được bê ra, đặt trịnh trọng trên bàn.
“Chúng mày ăn đi. Một trong hai người cha lên tiếng. Đoạn hai ông kéo xích cái ghế ra ngoài một chút, thì thầm nói chuyện với nhau. Đại loại ba cái chuyện mùa màng, bò đẻ, vải thiều sụt giá... Rồi tới nữa là chuyện phòng trọ trên này sao đắt chi mà đắt. Sáng mốt ngủ dậy, mình phải trả phòng luôn, không là họ tính thêm một ngày nữa. Mình đợi chúng nó ngoài phòng thi, thi xong thì ra bến xe về luôn, cần thì mua mấy tấm bánh mì, lên xe ăn tạm, về đến quê rồi, chúng nó thích ăn gì, tha hồ ăn. Chứ trên này, chậc... chậc...
Cuộc sống nơi đây hẳn là khác rất xa với nơi họ vẫn sống hàng ngày, nơi mà họ đang thon thót về đợt vài năm nay, con bò sắp đẻ lại lăn đùng ra ốm. Họ chỉ vừa lên đây vài ba bữa mà đã thấy lâu quá trời quá đất. Bộ quần áo chỉn chu nhất trong tủ quần áo của hai ông bố nông dân ấy, đều đã mang cả ra đây để mặc rồi. Những bộ quần áo không còn rõ mầu sắc ban đầu của vải nữa. Nhưng dưới quê, chỉ có lễ trọng họ mới mặc mà thôi.
Trong khi ấy, hai cậu con vẫn cặm cụi ngồi với bát phở của mình. Chúng không nói gì. Không cả dám khen một câu đại loại: “phở ở đây ngon quá”. Hàng phở này ngon thật. Tôi vốn rành ăn phở, những quán thế này không thật nhiều. Nhưng vì sao chúng không hồ hởi mà thốt ra một câu như thế?
Và tôi, không kìm nén được mình, cứ hướng sang phía bốn con người ấy. Bốn con người ngồi lặng một góc giữa cái quán ồn ã. Người cha sẽ đợi những đứa con của mình ăn đến tận thìa nước cuối cùng, rồi lẳng lặng moi cái ví bằng vải bông chần mầu lam, cất trong ngực áo ra. Ông sẽ phải đếm một lúc cho những tờ hai nghìn, năm nghìn, mười nghìn đếm sao cho đủ ba mươi nghìn đồng, trả cho hai bát phở...
Hai cậu con trai lặng lẽ bên những người cha. Chúng nhìn những đồng tiền đi ra khỏi ví của cha. Trên gương mặt chúng hiển hiện rõ ràng nỗi âu lo, mỏi mệt. Những kì thi, những nẻo đường ngổn ngang phía trước... Hôm nay, chúng nợ cha ba mươi nghìn đồng. Cuộc đời này, chúng nợ những người cha hơn thế nhiều...
(Theo Phong Điệp, Văn học và Tuổi trẻ số tháng 5 (430+ 431) năm 2019,
NXB Giáo dục Việt Nam, trang 61-63)
      Nhà văn Phong Điệp tên thật là Phạm Thị Phong Điệp, sinh năm 1976 tại Nam Định. Truyện của Phong Điệp thường ít cảm xúc lai láng nghệ sĩ, mà tràn trề những câu văn miêu tả của người quan sát khách quan, nhẹ nhõm, dửng dưng nhưng lôi cuốn người đọc đến tận câu kết cuối cùng.
                                                             ----------------Hết-----------
	Phần
	Câu
	Nội dung, yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ: Thể thơ tự do 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	2
	Những hình ảnh khơi gợi những trò chơi tuổi trẻ xuất hiện trong kí ức cơn mưa quê hương của nhân vật trữ tình: những tàu chuối bẹ dừa; những mảnh chòi nhỏ bẻ; những vết chân thơ ấu; mấy tấm mo cau.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được mỗi hình ảnh là 0,25 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	3
	Biện pháp tu từ so sánh: So sánh tiếng mưa quê hương dữ dội khi phong ba - với - tiếng của cha ông dựng nước.
· Tác dụng:
+ Làm cho lời thơ thêm sinh động, giàu hình ảnh, gợi cảm xúc, tăng hiệu quả biểu đạt.
+ Nhấn mạnh sự dữ dội của những cơn mưa giông quê hương giống như sự trỗi dậy cùa sức mạnh dân tộc bao đời.
+ Thể hiện những liên tưởng độc đáo cùng niềm tự hào, tình yêu đất nước cao cả, thiêng liêng của tác giả.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời đủ  ý như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 1, 2 ý hoặc trả lời được 2 ý nhưng diễn đạt không mạch lạc: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	4
	- Học sinh rút ra một bài học tâm đắc nhất, tuy nhiên cần có căn cứ từ đoạn văn không suy diễn thiếu cơ sở, không vi phạm những chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
· Suy ngẫm của tác giả trong hai dòng thơ: Lời cây cỏ gió mưa hòa vào bản hùng ca lịch sử oai hùng của đất nước.
· Rút ra một bài học về lẽ sống phù hợp. Có thể theo hướng: cần tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc; cần noi gương, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước để bảo vệ Tổ quốc; phải phát huy những giá trị truyền thống cao đẹp của quê hương, dân tộc, luôn ngẩng cao đầu mà bước...
 Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh đưa ra bài học tâm đắc nhất và có sức thuyết phục: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời lạc đề hoàn toàn: Không cho điểm.
	1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em 
về sự cần thiết của việc biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
- Dung lượng: khoảng 200 chữ.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Sự cần thiết của việc biết nắm bắt cơ hội.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 
+ Giải thích: 
      - Cơ hội là điều kiện thuận lợi, thời điểm hội tụ những điều thích hợp cho chúng ta tận dụng và tạo ra những thành công cho bản thân. 
     - Cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện, do đó việc nắm bắt được những cơ hội sẽ mang đến cho chúng ta niềm tin, hi vọng để đạt được mục đích. Biết nắm bắt cơ hội là chìa khóa để mở ra cánh cửa của thành công.
    -  Biết nắm bắt cơ hội giúp chúng ta tận dụng các điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra, từ đó đạt được thành công mong muốn
+ Sự cần thiết của việc nắm bắt cơ hội:
- Chủ động nắm bắt cơ hội tạo ra sức mạnh to lớn và động lực để vượt qua những thử thách, khó khăn trong cuộc sống. 
- Biết nắm bắt cơ hội giúp phát triển kỹ năng và kinh nghiệm. Khi tận dụng cơ hội, sẽ gặp những thử thách mới và phải đối mặt với những khó khăn mới giúp ta rèn luyện bản thân, tích lũy được kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn.
- Nắm bắt cơ hội giúp mở rộng mối quan hệ và kết nối, có cơ hội học hỏi có kinh nghiệm
  - Bằng chứng: Picaso, Nguyễn Tất Thành…
     - Không bao giờ từ bỏ tìm kiếm cơ hội mới, tận dụng những cơ hội nhỏ xung quanh mình, trau dồi kiến thức, kĩ năng sống, rèn luyện đạo đức…
 (Học sinh có thể đưa ra những giải pháp khác có lập luận phù hợp và bằng chứng xác thực vẫn được chấp nhận)
	1,0

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: sự cần thiết của việc nắm bắt cơ hội trong cuộc sống.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
- Chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	
0,25

	
	2
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của văn bản Bát phở (Phong Điệp)
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Chủ đề và đặc sắc nghệ thuật trong văn bản Bát phở (Phong Điệp)
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: chủ đề, đặc sắc nghệ thuật của văn bản Bát phở
* Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh có thể triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau, sau đây là một số gợi ý: 
· Dẫn dắt và giới thiệu đoạn trích: (tác giả, tác phẩm).
· [bookmark: bookmark208_1]Nêu nhận xét khái quát về đoạn trích: không chỉ lôi cuốn bởi tài năng kể chuyện của nhà văn mà còn vương vấn trước tình cảm phụ tử thiêng liêng của các nhân vật.
- Chủ đề: 
+ Nêu nội dung chính cùa tác phẩm: Nhân vật tôi vào ăn sáng tại một quán phở ngon nổi tiếng, chứng kiến có hai người cha đưa hai cậu con trai lên Hà Nội thi đại học…Hai người cha đếm những đồng tiền lẻ ít ỏi trả tiền hai bát phờ, đợi các con thi xong, trên đường về họ sẽ mua tạm mấy ổ bánh mì để ăn.
          + Phân tích chủ đề cùa tác phẩm: Truyện ca ngợi tình phụ tử thiêng liêng và cảm động.
- Đó là tình cảm, sự hi sinh của những người cha dành cho con:
Dù hai người cha nhà quê, hoàn cảnh chẳng khá giả gì: bộ quần áo không còn rõ mầu sắc ban đầu của vải nữa, nhưng họ vẫn bỏ công bỏ việc, cất công đưa các con lên Hà Nội thi đại học, những mong các con có tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ gọi phở cho các con trong khi bản thân họ nhịn nhưng không quên gọi thêm trứng để bồi bổ cho các con Thêm cả quả trứng cho chắc bụng nhé. … Những người cha nông dân chất phác đã cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của họ cho những đứa con.
+ Tình cảm của con dành cho cha:
Những người con thấu hiểu sự hi sinh âm thầm của cha. Hiểu những người cha cũng đói, vì hoàn cảnh, những người cha chỉ dành dụm lo được cho họ.
Nhìn cha đếm những đồng tiền lẻ để trả hai bát phở, không giấu được tâm trạng âu lo Chúng nhìn những đồng tiền đi ra khỏi ví của cha. Trên gương mặt chúng hiển hiện rõ ràng nỗi âu lo, mỏi mệt. Họ biết rằng trong cuộc đời này, họ không chỉ nợ cha mình bát phở bò mà con nợ nhiều hơn thế. Điều đó có lẽ sẽ là động lực mạnh mẽ giúp họ cố gắng để có thể sống tốt hơn, có thể báo đáp công ơn cha mẹ.
- Đặc sắc nghệ thuật:
+ Truyện có cốt truyện đơn giản, không nhiều nhân vật, sự kiện nhưng lại xây dựng được tình huống tự nhiên, hợp lý. Câu chuyện chỉ như chuyện đời thường vụn vặt, nhưng qua đó cho thấy được sự hi sinh âm thầm của những bậc làm cha và toát lên tư tưởng, chủ đề của tác phẩm.
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: khắc hoạ chủ yếu qua ngoại hình, hành động, lời nói, cử chỉ bên ngoài. Chi tiết bộ quần áo hé lộ gia cảnh, qua hành động gọi hai bát phở, thêm hai trứng cho các con ăn, còn mình ngồi chuyện phiếm đợi con ăn …
+ Truyện chọn ngôi kể thứ nhất, nhân vật tôi chỉ là người khách qua đường, tình cờ được chứng kiến câu chuyện của bốn người ở quán phở. Cách kể giúp câu chuyên vừa có yếu tố khách quan, lại vừa chân thực. Đặc biệt, người kể dễ dàng đan xen những lời nhận xét, bình luận và suy đoán chủ quan trong quá trình kể…đặc biệt là sự suy đoán của người kể ở phần cuối truyện 
[bookmark: _GoBack]+ Ngôn ngữ kể chuyện là sự kết hợp giữa ngôn ngữ người kể và ngôn ngữ nhân vật. Ngôn ngữ nhân vật thì mộc mạc, chân chất như chính bản chất dân dã, chân thành của những người dân quê. 
- Liên hệ mở rộng với các tác phẩm cùng đề tài.
Tác phẩm đặc sắc như truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng hay bài thơ Nói với con của Y Phương...
* Kết thúc vấn đề nghị luận: Đánh giá chung về chủ đề, đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ; liên hệ, rút ra bài học/thông điệp có ý nghĩa với bản thân.
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	d. Chính tả, ngữ pháp:
-Học sinh trình bày được đầy đủ ý: 0,25 điểm
-Bảo đảm chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
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	e. Sáng tạo:
    Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.Có những phát hiện, cảm thụ riêng, mới mẻ độc đáo. Văn giàu cảm xúc, tự nhiên…
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	Tổng điểm
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